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1. Bốn trụ cột năng lực bảo chứng chất lượng và giảm thiểu rủi ro cho Khách hàng
Tạ i phân khú c văn phò ng hạ ng A, khá ch sạ n – resort, nhà  máy và  cô ng trình hạ  tầng, năng lự c thậ t củ a nhà  thầu đượ c đo bằng bằng cấp đào tạo bài
bản của chính người trực tiếp cầm máy, pha hóa chất và treo dây thi công — khô ng phả i bằng lờ i giớ i thiệu chung chung.

05 Hồ sơ
Chứ ng chỉ Nghề  Vệ  sinh Cô ng
nghiệp (TC Nghề  Thá i Nguyên,
PMC) & Chứ ng nhậ n Smart
Cleaning 3M

07 Hồ sơ
Chứ ng nhậ n Bộ  Y tế  (NIMPE), ĐH
Lâm nghiệp, ĐH Nô ng Lâm,
Syngenta PestManagement &
VPMA

05 Hồ sơ
Thẻ  An toàn Lao độ ng Nhó m 3
chuyên đề  Làm việ c trên cao, Đu
dây & Khô ng gian hạ n chế

02 Hồ sơ
Chứ ng nhậ n Thiế t kế  – Chăm só c
Cảnh quan & An toàn Thuố c Bảo
vệ  Thự c vậ t (ĐH Huế)

TRỤ CỘT 01 ·  LÀM SẠCH CHUYÊN SÂU & HÓA CHẤT BỀ MẶT

Nghiệp vụ Vệ sinh Công nghiệp & Công nghệ 3M
Độ i ngũ  nò ng cố t đượ c đào tạ o chính quy tạ i Trườ ng Trung cấp Nghề
Thá i Nguyên, PMC Training JSC và  Họ c viện Làm sạ ch 3M Vietnam
Cleaning Institute.

3M Cleaning Institute PMC Training JSC TC Nghề Thái Nguyên

Rủi ro ngăn ngừa cho Khách hàng: Loạ i trừ  nguy cơ dù ng nhầm
axit/kiềm mạ nh gây ố  đá  Marble/Granite, bay lớ p phủ  sàn Vinyl hoặ c
hư hạ i màng phản quang kính mặ t dự ng.

TRỤ CỘT 02 ·  KIỂM SOÁT DỊCH HẠI,  MỐI & KHỬ TRÙNG

Chứng nhận Bộ Y tế, Lâm nghiệp, Nông Lâm & Tư
cách VPMA
Kỹ  thuậ t viên nắm giữ  đồ ng thờ i chứ ng nhậ n 120 tiế t củ a Viện Số t ré t
– KST – Cô n trù ng TW (Bộ  Y tế ), chứ ng chỉ phò ng chố ng mố i cô ng
trình (ĐH Lâm nghiệp), xô ng hơi khử  trù ng (ĐH Nô ng Lâm – ĐH Huế),
chuyên đề  Syngenta cù ng GS. Chow-Yang Lee và  tư cá ch Hộ i viên
VPMA.

Viện Sốt rét TW (Bộ Y tế) ĐH Lâm nghiệp Syngenta · VPMA

Rủi ro ngăn ngừa cho Khách hàng: Đảm bảo phun chế  phẩm đú ng
nồ ng độ  đăng ký  lưu hành, luân phiên nhó m hoạ t chấ t chố ng lờ n
thuố c, bảo vệ  kế t cấu cô ng trình và  an toàn thự c phẩm/lưu trú .

TRỤ CỘT 03 ·  THI CÔNG ĐẶC THÙ TRÊN CAO & KÍN

Huấn luyện An toàn Lao động Nhóm 3 (Nghị định
44/2016/NĐ-CP)
Kỹ  thuậ t viên đu dây lau kính mặ t dự ng, vệ  sinh nhà  xưở ng trên cao
và  vệ  sinh bể  chứ a khô ng gian hạ n chế  đượ c huấn luyện và  cấp Thẻ
ATLĐ Nhó m 3 qua nhiều chu kỳ  liên tụ c từ  2021 đến 2024.

Làm việc trên cao Đu dây mặt dựng Không gian hạn chế

Rủi ro ngăn ngừa cho Khách hàng: Đáp ứ ng điều kiện tiên quyế t để
Ban Quản lý  tò a nhà/HSE nhà  máy cấp Giấy phép làm việ c nguy hiểm,
giảm thiểu tố i đa rủ i ro liên đớ i trá ch nhiệm tạ i hiện trườ ng.

TRỤ CỘT 04 ·  CÂY XANH CẢNH QUAN & BVTV

Kỹ thuật Cảnh quan & An toàn Thuốc Bảo vệ Thực
vật
Chuyên viên phụ  trá ch sân vườ n đượ c đào tạ o bà i bản tạ i Trườ ng Đạ i
họ c Nô ng Lâm – Đạ i họ c Huế  về  kỹ  thuậ t trồ ng, cắ t tỉa tạ o tán, thiế t kế
cảnh quan và  quy trình sử  dụ ng thuố c BVTV – phân bó n an toàn.

ĐH Nông Lâm – ĐH Huế Chăm sóc cảnh quan

An toàn thuốc BVTV

Rủi ro ngăn ngừa cho Khách hàng: Tránh sâu bệnh tá i phá t diện
rộ ng, khô ng để  phá t tán mù i độ c hạ i hoặ c cháy lá  thảm cỏ  do pha quá
liều tạ i khu văn phò ng, bệnh viện và  khu nghỉ dưỡ ng.
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2. Ma trận khóa điều kiện nhân sự trước khi xuất quân tại công trình B2B
Mỗ i hạ ng mụ c hợ p đồ ng chỉ đượ c mở  ca khi kỹ  thuậ t viên phụ  trá ch đáp ứ ng đú ng nhó m chứ ng chỉ chuyên mô n tương ứ ng và  trả i qua quy trình
kiểm soá t chấ t lượ ng hiện trườ ng củ a SONGANHHYG.

Hạng mục Dịch vụ B2B Văn bằng / Chứng chỉ Bắt buộc Mã Hồ sơ Đối chứng
Chu kỳ Kiểm soát & Liên kết Hệ
thống

Vệ sinh Văn phòng
Thường trực & Tòa nhà

Chứ ng chỉ đào tạ o nghề  Vệ  sinh cô ng nghiệp +
Sá t hạ ch tay nghề  nộ i bộ  đạ t ≥ 85/100 điểm.

SAH-CRD-01..04 Tá i sá t hạ ch hàng quý  · Tiêu chuẩn Vệ
sinh Văn phò ng · SOP Đào tạ o & Sá t
hạ ch

Tổng vệ sinh Sau xây
dựng, Phục hồi Đá &
Hóa chất 3M

Chứ ng nhậ n Smart Cleaning 3M Vietnam +
Chứ ng chỉ Vệ  sinh cô ng nghiệp & Kiểm soá t
pH bề  mặ t.

SAH-CRD-01

SAH-CRD-04

SAH-CRD-05

Cậ p nhậ t SDS/TDS từ ng mã  hó a chấ t ·
Quy trình Đá  Tự  nhiên · Catalog Hó a
chấ t

Kiểm soát Côn trùng
Tổng hợp (Muỗi, Ruồi,
Gián, Chuột)

Chứ ng nhậ n 120 tiế t Bộ  Y tế  (NIMPE) + Cậ p
nhậ t chuyên đề  Syngenta + Tư cá ch Hộ i viên
VPMA.

SAH-CRD-06..09 Luân phiên hoạ t chấ t chố ng kháng ·
Quản trị Hó a chấ t · Danh mụ c Chế
phẩm

Phòng chống Mối Công
trình & Xông hơi Khử
trùng

Chứ ng chỉ Phò ng chố ng mố i cô ng trình (ĐH
Lâm nghiệp) / Kỹ  thuậ t xô ng hơi khử  trù ng
(ĐH Nô ng Lâm).

SAH-CRD-10..12 Khó a biện pháp thi cô ng & cá ch ly ·
Xuấ t trình bản gố c có  dấu đỏ  trướ c khi
khở i cô ng

Đu dây Lau kính Mặt
dựng, Alu & Không gian
Hạn chế

Thẻ  An toàn Lao độ ng Nhó m 3 (Làm việ c trên
cao, đu dây, khô ng gian hạ n chế ) cò n hiệu lự c
thự c tế .

SAH-CRD-13..17 Tá i huấn luyện 24 tháng/lần (NĐ
44/2016/NĐ-CP) · Biện pháp Đu dây
Mặ t dự ng

Chăm sóc Cây xanh Cảnh
quan & Thuốc BVTV

Chứ ng nhậ n Chăm só c hoa cây cảnh & thiế t
kế  cảnh quan + Sử  dụ ng thuố c BVTV an toàn
(ĐH Nô ng Lâm – ĐH Huế).

SAH-CRD-18

SAH-CRD-19

Kiểm tra dư lượ ng & nhậ t ký  phun
ngoà i giờ  · Liên kế t Tiêu chuẩn HSE &
Nhân sự
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3. Thư viện đối chiếu 19 văn bằng, chứng chỉ & thẻ an toàn thực tế
Toàn bộ  hình ảnh bên dướ i đượ c chuẩn hó a gó c nhìn thẳng đứ ng, giữ  nguyên con dấu, chữ  ký  và  số  hiệu/số  vào sổ  để  Hộ i đồ ng mua sắm, Phò ng
Nhân sự  và  Ban An toàn (HSE) củ a Quý  Khá ch hàng kiểm tra nhanh.

SAH-CRD-01 · Bản chụ p đố i chứ ng

SAH-CRD-01 Vệ sinh Công nghiệp Khá

Chứng chỉ đào tạo nghề Vệ sinh công nghiệp (Industrial
Hygiene)
Ông Chu Văn Đại · Kỹ  thuậ t viên Vậ n hành Thiế t bị & Vệ  sinh Cô ng
nghiệp

Đơn vị cấp Trườ ng Trung cấp Nghề  Thá i Nguyên

Số hiệu / QĐ Số  hiệu 00032/CCĐT · Vào sổ  21/32

Đào tạo & Cấp 17/11/2021 – 22/12/2021 (30 ngày) · Cấp:
27/12/2021

Quản trị hiệu lực Chứ ng chỉ đào tạ o nghề  dà i hạ n · Bổ  tú c định kỳ  theo
quy trình nộ i bộ

Dịch vụ áp dụng Tổ ng vệ  sinh sau xây dự ng, bảo trì định kỳ  văn
phò ng, vậ n hành máy chà/hú t sàn

SAH-CRD-02 · Bản chụ p đố i chứ ng

SAH-CRD-02 Vệ sinh Công nghiệp Khá

Chứng chỉ đào tạo nghề Vệ sinh công nghiệp (Industrial
Hygiene)
Bà Nguyễn Thị Tuyết · Nhân sự  Giám sá t Hiện trườ ng & Vệ  sinh
Cô ng nghiệp

Đơn vị cấp Trườ ng Trung cấp Nghề  Thá i Nguyên

Số hiệu / QĐ Số  hiệu 00060/CCĐT · Vào sổ  21/60

Đào tạo & Cấp 17/11/2021 – 22/12/2021 (30 ngày) · Cấp:
27/12/2021

Quản trị hiệu lực Chứ ng chỉ đào tạ o nghề  dà i hạ n · Tá i sá t hạ ch tay
nghề  hàng quý

Dịch vụ áp dụng Vệ  sinh văn phò ng hạ ng A, vệ  sinh kính/gỗ /vá ch nộ i
thấ t và  bảo dưỡ ng sau xây dự ng

SAH-CRD-03 · Bản chụ p đố i chứ ng

SAH-CRD-03 Vệ sinh Công nghiệp Khá

Chứng chỉ đào tạo nghề Vệ sinh công nghiệp (Industrial
Hygiene)
Bà Lý Thị Tình · Nhân sự  Tổ  trưở ng Vậ n hành Vệ  sinh Văn phò ng

Đơn vị cấp Trườ ng Trung cấp Nghề  Thá i Nguyên

Số hiệu / QĐ Số  hiệu 00061/CCĐT · Vào sổ  21/61

Đào tạo & Cấp 17/11/2021 – 22/12/2021 (30 ngày) · Cấp:
27/12/2021

Quản trị hiệu lực Chứ ng chỉ đào tạ o nghề  dà i hạ n · Tá i sá t hạ ch tay
nghề  hàng quý

Dịch vụ áp dụng Tạ p vụ  văn phò ng thườ ng trự c, khu vệ  sinh, phân
loạ i khăn màu chố ng nhiễm chéo

SAH-CRD-04 · Bản chụ p đố i chứ ng

SAH-CRD-04 Vệ sinh Công nghiệp Khá

Chứng chỉ Nghiệp vụ Vệ sinh công nghiệp (Industrial
Cleaning Professional)
Ông Hoàng Văn Kha · Kỹ  thuậ t viên Nghiệp vụ  Vệ  sinh Cô ng nghiệp

Đơn vị cấp Cô ng ty Cổ  phần Đào tạ o PMC (PMC Training JSC)

Số hiệu / QĐ Số  hiệu TPMC.ĐTTX.025 · Vào sổ
041/QĐ.23.2024.TPMC

Đào tạo & Cấp 20/04/2024 – 25/05/2024 · Cấp: 30/05/2024

Quản trị hiệu lực Chứ ng chỉ nghiệp vụ  chính quy · Cậ p nhậ t quy trình
hiện đạ i năm 2024

Dịch vụ áp dụng Vậ n hành tò a nhà  thương mạ i, đánh bó ng phụ c hồ i
đá , giặ t thảm/ghế  văn phò ng
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SAH-CRD-05 · Bản chụ p đố i chứ ng

SAH-CRD-05 Vệ sinh Công nghiệp Hoàn thành

Chứng nhận Smart Cleaning and Work Place Safety (Làm
sạch thông minh & An toàn nơi làm việc)
Ông Chu Văn Đại · Kỹ  thuậ t viên Hó a chấ t & Thiế t bị Làm sạ ch 3M

Đơn vị cấp 3M Vietnam – Commercial Solutions Division
(Cleaning Institute)

Số hiệu / QĐ Mã  chứ ng nhậ n 3MVNCWS_3_044

Đào tạo & Cấp Khó a huấn luyện chuyên sâu 3M Cleaning Institute ·
Cấp: 21/05/2019

Quản trị hiệu lực Chứ ng nhậ n đào tạ o chính hãng 3M · Đố i chiếu
SDS/TDS pha loãng thự c tế

Dịch vụ áp dụng Pha chế , cấp phá t và  kiểm soá t an toàn hó a chấ t 3M
tạ i văn phò ng, khá ch sạ n, nhà  xưở ng

SAH-CRD-06 · Bản chụ p đố i chứ ng

SAH-CRD-06 Kiểm soát Côn trùng & Mối Hội viên chính thức

Giấy chứng nhận Hội viên chính thức Hội Phòng trừ Côn
trùng Việt Nam (VPMA)
Đơn vị thành viên hệ thống Song Anh tại Đà Nẵng · Tư cá ch Hộ i
viên Tổ  chứ c Ngành Phò ng trừ  Cô n trù ng Việ t Nam

Đơn vị cấp Hộ i Phò ng trừ  Cô n trù ng Việ t Nam (VPMA)

Số hiệu / QĐ Chứ ng nhậ n Hộ i viên VPMA · Năm cô ng nhậ n 2022

Đào tạo & Cấp Cô ng nhậ n hộ i viên chuyên ngành kiểm soá t cô n
trù ng · Cấp: 27/07/2021

Quản trị hiệu lực Hồ  sơ hộ i viên nền tảng củ a hệ  thố ng kỹ  thuậ t Song
Anh tạ i Đà  Nẵng

Dịch vụ áp dụng Kiểm soá t dịch hạ i tổ ng hợ p IPM, diệ t muỗ i, ruồ i,
gián, kiến, chuộ t & phò ng chố ng mố i

SAH-CRD-07 · Bản chụ p đố i chứ ng

SAH-CRD-07 Kiểm soát Côn trùng & Mối Đạt yêu cầu (Khối Y tế)

Chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng phòng chống
côn trùng (120 tiết)
Ông Trần Văn Sùng · Kỹ  thuậ t viên Trưở ng Kiểm soá t Cô n trù ng &
Mố i

Đơn vị cấp Bộ  Y tế  – Viện Số t ré t - Ký  sinh trù ng - Cô n trù ng
Trung ương (NIMPE)

Số hiệu / QĐ Số  hiệu B61 · Số  vào sổ  1199

Đào tạo & Cấp 19/09/2022 – 01/10/2022 (120 tiế t) · Cấp:
18/10/2022

Quản trị hiệu lực Chứ ng nhậ n bồ i dưỡ ng chuyên mô n Bộ  Y tế  · Điều
kiện nhân sự  diệ t cô n trù ng

Dịch vụ áp dụng Phun tồ n lưu thấp mù i, xử  lý  cô n trù ng y tế  tạ i văn
phò ng, nhà  hàng, resort, nhà  máy thự c phẩm

SAH-CRD-08 · Bản chụ p đố i chứ ng

SAH-CRD-08 Kiểm soát Côn trùng & Mối Đạt yêu cầu (Khối Y tế)

Chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng phòng chống
côn trùng (120 tiết)
Ông Nghiêm Trung Đoàn · Kỹ  thuậ t viên Kiểm soá t Cô n trù ng Y tế

Đơn vị cấp Bộ  Y tế  – Viện Số t ré t - Ký  sinh trù ng - Cô n trù ng
Trung ương (NIMPE)

Số hiệu / QĐ Số  hiệu B61 · Số  vào sổ  1194

Đào tạo & Cấp 19/09/2022 – 01/10/2022 (120 tiế t) · Cấp:
18/10/2022

Quản trị hiệu lực Chứ ng nhậ n bồ i dưỡ ng chuyên mô n Bộ  Y tế  · Điều
kiện nhân sự  diệ t cô n trù ng

Dịch vụ áp dụng Kiểm soá t muỗ i, ruồ i, gián, bả  chuộ t định kỳ  theo
tuyến dịch vụ  B2B
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SAH-CRD-09 · Bản chụ p đố i chứ ng

SAH-CRD-09 Kiểm soát Côn trùng & Mối Hoàn thành

Chứng nhận Kiểm Soát Muỗi Tổng Hợp (Integrated
Mosquito Management)
Ông Bùi Quốc Phương · Chuyên viên Kỹ  thuậ t Kiểm soá t Muỗ i &
Cảnh quan

Đơn vị cấp Cô ng ty TNHH Syngenta Việ t Nam (Syngenta
PestManagement) · Giảng huấn: GS. Chow-Yang Lee
(UC Riverside)

Số hiệu / QĐ Chứ ng nhậ n Chuyên đề  Syngenta PestManagement
2026

Đào tạo & Cấp Khó a cậ p nhậ t chuyên sâu 2026 (IMM) · Cấp:
11/08/2026

Quản trị hiệu lực Chứ ng nhậ n cậ p nhậ t kỹ  thuậ t kiểm soá t hiện đạ i
2026 · Luân phiên nhó m hoạ t chấ t chố ng kháng
thuố c

Dịch vụ áp dụng Xử  lý  muỗ i tổ ng hợ p cho khu nghỉ dưỡ ng, sân vườ n,
tò a nhà  văn phò ng & khu cô ng nghiệp

SAH-CRD-10 · Bản chụ p đố i chứ ng · Ả nh gố c đồ ng nhấ t

SAH-CRD-10 Kiểm soát Côn trùng & Mối Đạt yêu cầu

Chứng chỉ Kỹ thuật phòng chống mối cho công trình xây
dựng
Ông Lê Đình Chinh · Kỹ  thuậ t viên Trưở ng Phò ng chố ng Mố i Cô ng
trình

Đơn vị cấp Bộ  NN&PTNT – Trườ ng Đạ i họ c Lâm nghiệp

Số hiệu / QĐ Số  vào sổ  2021_13

Đào tạo & Cấp 11/03/2021 – 21/04/2021 · Cấp: 22/04/2021

Quản trị hiệu lực Chứ ng chỉ đào tạ o chính quy Bộ  NN&PTNT · Có  02
ảnh scan đố i chiếu trù ng khớ p cù ng số  sổ

Dịch vụ áp dụng Phò ng mố i nền mó ng cô ng trình xây mớ i, khoan
bơm xử  lý  mố i cô ng trình đang vậ n hành

SAH-CRD-11 · Bản chụ p đố i chứ ng

SAH-CRD-11 Kiểm soát Côn trùng & Mối Đạt yêu cầu

Chứng chỉ Phòng chống, diệt trừ mối và côn trùng gây hại
cho công trình xây dựng
Ông Trần Văn Sùng · Kỹ  thuậ t viên Trưở ng Kiểm soá t Cô n trù ng &
Mố i

Đơn vị cấp Trườ ng Đạ i họ c Lâm nghiệp

Số hiệu / QĐ Số  vào sổ  202268

Đào tạo & Cấp 29/09/2022 – 10/11/2022 · Cấp: 16/11/2022

Quản trị hiệu lực Chứ ng chỉ đào tạ o chuyên ngành Lâm nghiệp · Kế t
hợ p chứ ng nhậ n NIMPE (SAH-CRD-07)

Dịch vụ áp dụng Diệ t mố i tậ n gố c, đặ t trạ m nhử  mố i & xử  lý  cô n
trù ng kế t cấu gỗ /bê  tô ng

SAH-CRD-12 · Bản chụ p đố i chứ ng

SAH-CRD-12 Kiểm soát Côn trùng & Mối Hoàn thành

Giấy chứng nhận Đào tạo Kỹ thuật xông hơi khử trùng
nông sản
Ông P. Q. Chung · Chuyên viên Kỹ  thuậ t Xô ng hơi Khử  trù ng

Đơn vị cấp Đạ i họ c Huế  – Trườ ng Đạ i họ c Nô ng Lâm

Số hiệu / QĐ Quyế t định số  322/QĐ-ĐHNL

Đào tạo & Cấp 23/02/2023 – 24/04/2023 · Cấp: 24/04/2023

Quản trị hiệu lực Chứ ng nhậ n đào tạ o cấp Trườ ng Đạ i họ c · Bảo mậ t
thô ng tin định danh chi tiế t theo NĐ 13/2023/NĐ-
CP

Dịch vụ áp dụng Khử  trù ng kho hàng, silo, hàng hó a lưu kho và  khu
vự c cá ch ly kiểm dịch thự c vậ t
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SAH-CRD-13 · Bản chụ p đố i chứ ng

SAH-CRD-13 An toàn Lao động Nhóm 3 Đạt sát hạch Nhóm 3

Thẻ An toàn Lao động Nhóm 3 (Mặt trước) — Làm việc
trên cao & Đu dây
Kỹ thuật viên Đu dây Mặt dựng SONGANHHYG · Kỹ  thuậ t viên Làm
việ c Trên cao & Đu dây Mặ t dự ng

Đơn vị cấp Cô ng ty TNHH Dịch vụ  Cô ng nghệ  An toàn

Số hiệu / QĐ Số  thẻ  739/2024/TATLĐ

Đào tạo & Cấp Khó a huấn luyện Nhó m 3 năm 2024 · Cấp: 2024

Quản trị hiệu lực Chu kỳ  tá i huấn luyện 24 tháng/lần theo NĐ
44/2016/NĐ-CP · Xuấ t trình bản hiệu lự c hiện hành
khi nhậ n Permit-to-Work

Dịch vụ áp dụng Đu dây lau kính mặ t dự ng cao tầng, vệ  sinh alu,
chố ng thấm ngoạ i thấ t trên cao

SAH-CRD-14 · Bản chụ p đố i chứ ng

SAH-CRD-14 An toàn Lao động Nhóm 3 Đạt sát hạch Nhóm 3

Thẻ An toàn Lao động Nhóm 3 (Mặt trước) — Làm việc
trên cao
Kỹ thuật viên Thi công Trên cao SONGANHHYG · Kỹ  thuậ t viên Thi
cô ng Vệ  sinh Cô ng nghiệp Trên cao

Đơn vị cấp Cô ng ty TNHH Dịch vụ  Cô ng nghệ  An toàn

Số hiệu / QĐ Số  thẻ  1022/2023/TATLĐ

Đào tạo & Cấp Khó a huấn luyện Nhó m 3 năm 2023 · Cấp: 2023

Quản trị hiệu lực Chu kỳ  tá i huấn luyện 24 tháng/lần theo NĐ
44/2016/NĐ-CP · Cậ p nhậ t thẻ  gia hạ n trướ c mỗ i ca
thi cô ng

Dịch vụ áp dụng Làm sạ ch vì kèo nhà  xưở ng, hệ  thố ng đèn/ố ng gió
trên cao, giàn giáo cô ng nghiệp

SAH-CRD-15 · Bản chụ p đố i chứ ng

SAH-CRD-15 An toàn Lao động Nhóm 3 Đạt sát hạch Nhóm 3

Thẻ An toàn Lao động Nhóm 3 (Mặt sau) — An toàn làm
việc trên cao (Đu dây)
Ông Nguyễn Văn Tin · Kỹ  thuậ t viên Đu dây Mặ t dự ng & Làm việ c
Trên cao

Đơn vị cấp Cô ng ty TNHH Huấn luyện Kỹ  thuậ t An toàn Việ t
Nam

Số hiệu / QĐ Huấn luyện Nhó m 3 (Đu dây trên cao)

Đào tạo & Cấp 22/12/2022 – 24/12/2022 · Cấp: 26/12/2022

Quản trị hiệu lực Chu kỳ  tá i huấn luyện 24 tháng/lần theo NĐ
44/2016/NĐ-CP · Nộ p thẻ  tá i huấn luyện mớ i nhấ t
khi đăng ký  BQL

Dịch vụ áp dụng Đu dây hai dây độ c lậ p lau kính mặ t dự ng cao tầng &
xử  lý  silicon mặ t ngoà i

SAH-CRD-16 · Bản chụ p đố i chứ ng

SAH-CRD-16 An toàn Lao động Nhóm 3 Đạt sát hạch Nhóm 3

Thẻ An toàn Lao động Nhóm 3 (Mặt trước) — Làm việc
trên cao & Không gian hạn chế
Ông Huỳnh Văn Thanh · Kỹ  thuậ t viên Làm việ c Trên cao & Khô ng
gian Hạ n chế

Đơn vị cấp Cô ng ty TNHH Huấn luyện Kỹ  thuậ t An toàn Việ t
Nam

Số hiệu / QĐ Số  thẻ  1645/2021/TATLĐ

Đào tạo & Cấp 13/01/2021 – 16/01/2021 · Cấp: 18/01/2021

Quản trị hiệu lực Chu kỳ  tá i huấn luyện 24 tháng/lần theo NĐ
44/2016/NĐ-CP · Mặ t sau đố i chiếu tạ i SAH-CRD-17

Dịch vụ áp dụng Làm sạ ch bể  nướ c ngầm/bể  chứ a khô ng gian hạ n
chế  & làm việ c trên cao có  dây cứ u sinh
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SAH-CRD-17 · Bản chụ p đố i chứ ng

SAH-CRD-17 An toàn Lao động Nhóm 3 Đạt sát hạch Nhóm 3

Thẻ An toàn Lao động Nhóm 3 (Mặt sau) — Xác nhận
hoàn thành huấn luyện trên cao & KTHC
Ông Huỳnh Văn Thanh · Kỹ  thuậ t viên Làm việ c Trên cao & Khô ng
gian Hạ n chế

Đơn vị cấp Cô ng ty TNHH Huấn luyện Kỹ  thuậ t An toàn Việ t
Nam

Số hiệu / QĐ Số  thẻ  1645/2021/TATLĐ (Mặ t sau)

Đào tạo & Cấp 13/01/2021 – 16/01/2021 · Cấp: 18/01/2021

Quản trị hiệu lực Chu kỳ  tá i huấn luyện 24 tháng/lần theo NĐ
44/2016/NĐ-CP · Mặ t trướ c đố i chiếu tạ i SAH-CRD-
16

Dịch vụ áp dụng Thau rử a bể  ngầm, hố  ga kỹ  thuậ t khô ng gian kín &
thi cô ng trên cao

SAH-CRD-18 · Bản chụ p đố i chứ ng

SAH-CRD-18 Cảnh quan & Thuốc BVTV Hoàn thành

Giấy chứng nhận Kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa, cây cảnh
và thiết kế cảnh quan
Ông Bùi Quốc Phương · Chuyên viên Kỹ  thuậ t Chăm só c Cảnh quan
Cây xanh

Đơn vị cấp Đạ i họ c Huế  – Trườ ng Đạ i họ c Nô ng Lâm

Số hiệu / QĐ Quyế t định số  682/QĐ-ĐHNL

Đào tạo & Cấp 20/06/2023 – 18/08/2023 · Cấp: 21/08/2023

Quản trị hiệu lực Chứ ng nhậ n đào tạ o cấp Trườ ng Đạ i họ c · Giá  trị xá c
nhậ n chuyên mô n lâu dà i

Dịch vụ áp dụng Chăm só c, cắ t tỉa cây xanh sân vườ n văn phò ng, khu
nghỉ dưỡ ng, nhà  máy & duy trì cảnh quan

SAH-CRD-19 · Bản chụ p đố i chứ ng

SAH-CRD-19 Cảnh quan & Thuốc BVTV Hoàn thành

Giấy chứng nhận Đào tạo sử dụng, kinh doanh thuốc bảo
vệ thực vật và phân bón
Ông Lê Đình Chinh · Kỹ  thuậ t viên Trưở ng An toàn Hó a chấ t Cảnh
quan & Mố i

Đơn vị cấp Đạ i họ c Huế  – Trườ ng Đạ i họ c Nô ng Lâm

Số hiệu / QĐ Chứ ng nhậ n Đào tạ o ĐH Nô ng Lâm – ĐH Huế

Đào tạo & Cấp 03/03/2022 – 02/04/2022 · Cấp: 05/04/2022

Quản trị hiệu lực Chứ ng nhậ n chuyên mô n Nô ng – Lâm nghiệp · Kiểm
soá t dư lượ ng và  an toàn cây trồ ng

Dịch vụ áp dụng Phò ng trừ  sâu bệnh cây xanh cảnh quan an toàn cho
khu dân cư, trườ ng họ c, resort
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4. Quy chế quản trị hiệu lực, tái huấn luyện & đối chiếu bản gốc khi dự thầu

A. Phân biệt Văn bằng Đào tạo Dài hạn & Chu kỳ Gia hạn Thẻ An toàn Lao động 24 tháng
Cá c chứ ng chỉ đào tạ o nghề  Vệ  sinh cô ng nghiệp, bồ i dưỡ ng phò ng chố ng cô n trù ng 120 tiế t (Bộ  Y tế ), kỹ  thuậ t phò ng chố ng mố i cô ng trình (ĐH
Lâm nghiệp) và  chứ ng nhậ n đào tạ o cấp Trườ ng Đạ i họ c xá c nhậ n năng lự c chuyên mô n nền tảng dà i hạ n. Riêng Thẻ An toàn, Vệ sinh Lao động
Nhóm 3 (làm việ c trên cao, đu dây, khô ng gian hạ n chế ) tuân thủ  chu kỳ  huấn luyện lạ i tố i đa 24 tháng/lần theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP: cá c
thẻ  phá t hành trong giai đoạ n 2021–2024 trên trang này là  minh chứ ng lịch sử  huấn luyện xuyên suố t nhiều năm, và  trướ c mọ i dự  án thự c thi
trên cao/kín hiện hành SONGANHHYG chỉ điều độ ng nhân sự  có  thẻ  gia hạ n cò n hiệu lự c tạ i thờ i điểm mở  ca.

B. Tính kế thừa hồ sơ nhân sự trong hệ thống & Bảo vệ dữ liệu cá nhân (NĐ 13/2023/NĐ-CP)

Mộ t số  hồ  sơ đào tạ o và  chứ ng nhậ n hộ i viên nghề  nghiệp nền tảng (như tư cá ch Hộ i viên VPMA và  lớ p bồ i dưỡ ng từ  cá c năm 2019–2023) đượ c
ghi nhậ n từ  giai đoạ n tiền thân trong cù ng hệ  thố ng kỹ  thuậ t tạ i Đà  Nẵng trướ c khi hợ p nhấ t toàn bộ  pháp nhân vậ n hành dướ i tên duy nhấ t
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vệ sinh Công nghiệp Đà Nẵng SONGANHHYG. Để  bảo vệ  thô ng tin riêng tư củ a ngườ i lao độ ng theo Nghị định
13/2023/NĐ-CP, dữ  liệu ngày tháng năm sinh và  nơi cư trú  cá  nhân trên 13 bản chụ p đã  đượ c che mờ  lịch sự  và  khô ng đưa vào nộ i dung tìm
kiếm cô ng khai; Quý  Khá ch hàng có  quyền đố i chiếu trự c tiếp bản gốc dấu nổi/mộc đỏ tạ i văn phò ng K57/10 Giang Văn Minh, Hò a Thuậ n Tây,
Hả i Châu, Đà  Nẵng hoặ c trong buổ i mở  thầu/triển khai hợ p đồ ng qua phụ  trá ch hồ  sơ Ms. Mỹ Anh (0905 751 566).
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